
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
Họ và tên: 
Ngày sinh:
/...................../

Mã sinh viên:
 Lớp: 
Khóa học: (20…....- 20…....)                        

Khoa:
Học kỳ: 
Năm học: (20….... - 20…....)  
	  TT
	Nội dung các tiêu chí đánh giá
	Điểm rèn luyện

	
	
	Khung
Quy định
	SV tự ĐG

	1
	Đánh giá về ý thức học tập 
	0 ÷ 20
	

	1.1
	Đánh giá về kết quả học tập (Điểm TBC lấy điểm thi lần thứ nhất)  
	0 ÷ 10
	

	
	Xếp loại lực học
	Đào tạo tín chỉ
	
	

	
	Học lực Xuất sắc 
	9,0   ÷   10,0
	10
	

	
	Học lực Giỏi
	8,0   ÷    9,0
	9
	

	
	Học lực Khá
	7,0    ÷   8,0
	8
	

	
	Học lực Trung bình khá
	6,0   ÷    7,0
	7
	

	
	Học lực Trung bình
	5,0   ÷    6,0
	6
	

	
	Học lực dưới Trung bình
	Dưới 5,0
	0
	

	1.2
	Sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học, dự thi Olympic 
	0 ÷ 8
	

	
	Tham gia các CLB học thuật, các buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, huấn luyện kỹ năng, sinh hoạt, giao lưu, trao đổi về học tập, NCKH
	6
	

	
	Dự thi các cuộc thi, hội thi học thuật cấp trường hoặc tương đương 
	2
	

	
	Dự thi các cuộc thi, hội thi học thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên
	4
	

	
	Đạt giải III (hoặc giải C), khuyến khích trong nghiên cứu khoa học hoặc các cuộc thi học thuật cấp trường hoặc tương đương
	6
	

	
	Đạt giải I, II (hoặc giải A, B) trong nghiên cứu khoa học hoặc các cuộc thi học thuật cấp trường hoặc tương đương
	8
	

	1.3
	Sinh viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập
	0 ÷ 2
	

	2
	Đánh giá về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế 
	0 ÷25
	

	2.1
	Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nội qui, quy chế, sinh hoạt lớp, đóng góp các ý kiến phản hồi từ người học, thực hiện khảo sát sinh viên… (Nghỉ không lý do hoặc không tham gia trừ 2 điểm / buổi, không có bài viết thu hoạch hoặc có nhưng không đạt yêu cầu trừ 5 điểm)
	0 ÷ 5
	

	2.2
	Tham gia đầy đủ các buổi định hướng, hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp
	0 ÷ 2
	


	2.3
	Thực hiện tốt các quy đinh, quy chế của Khoa 
	0 ÷ 2
	

	2.4
	Thực hiện tốt qui chế thi, kiểm tra

   (Nếu vi phạm qui chế thi, kiểm tra trừ 5 điểm (Bất kể mức độ nào))
	0 ÷ 3
	

	2.5
	Thực hiện tốt Quy chế ngoại trú (Nếu vi phạm qui chế SV ngoại trú trừ 6 điểm (Bất kể nội dung  nào))
	0 ÷ 6
	

	2.6
	Nộp tiền học phí, BHYT đầy đủ đúng qui định

  (Nếu không nộp đầy đủ, không đúng thời gian qui định trừ 5 điểm)
	0 ÷ 5
	

	2.7
	Chấp hành tốt các qui định bảo vệ tài sản của nhà trường
     (Nếu thực hiện không tốt hoặc vi phạm trừ 2 điểm)
	0 ÷ 2
	

	3
	Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	0 ÷ 20
	

	3.1
	Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, văn hóa, văn nghệ, TDTT do Khoa, Nhà trường tổ chức :  - Đạt giải cấp Trường
    - Đạt giải cấp Khoa

           - Tham gia tích cực, nộp bài đúng hạn, đạt yêu cầu.
	0÷ 10
10
8
6
	

	3.2
	Tích cực tham gia lao động, vệ sinh môi trường do lớp, Khoa, Nhà trường tổ chức: 

          -  Lớp, Khoa tổ chức
          - Trường tổ chức

( Không tham gia trừ 3 điểm/ 1 buổi ) 
	5
   0 ÷ 3

0 ÷ 5
	

	3.3
	Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương, Nhà trường và phòng chống tệ nạn xã hội.
	5


	

	4
	Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng 
	0 ÷ 25
	

	4.1
	Tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Luật giao thông 
( Nếu vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý bị trừ 5 điểm bất cứ lý do gì)
	5


	

	4.2
	Quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú 
	10
	

	
	 - Sinh viên có mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú, chấp hành tốt các quy định của địa phương.
	5

	

	
	- Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… của địa phương nơi cư trú, tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
	5

	

	4.3
	Có mối quan hệ tốt trong lớp, trong trường, không gây mất đoàn kết trong tập thể
	10
	

	
	- Bản thân sống đoàn kết, hòa đồng, có tác dụng tích cực đối với tập thể. Có tinh thần giúp đỡ bạn bè, người nghèo, người gặp khó khăn.
	5
	

	
	  - Tham gia hiến máu nhân đạo hoặc các hoạt động tình nguyện do Khoa, Trường và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.
	5
	

	5
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp học sinh viên, các đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường 
	0÷ 10


	

	5.1
	Tham gia phụ trách cấp lớp, chi đoàn, Liên chi đoàn (BCH chi đoàn; BCS lớp, BCH Liên Chi đoàn, Đội TNTN):
	
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt.
	6
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá
	5
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình
	4
	

	
	- Không hoàn thành nhiệm vụ
	0
	

	5.2
	Tham gia phụ trách cấp trường (BCH đoàn trường, Đội TNTN): 
	
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt.
	8
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá
	6
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình
	4
	

	
	- Không hoàn thành nhiệm vụ
	0
	

	6
	Sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện, văn nghệ, thể thao, cứu giúp người bị nạn…:

- Khen thưởng cấp Quốc gia (+ 10 điểm)
-  Khen thưởng cấp Bộ, ngành (+ 5 điểm)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	


Ghi chú:
1. Tổng điểm ở mỗi nội dung đánh giá không vượt quá khung điểm theo quy định; Tổng điểm của các nội dung đánh giá không vượt quá 100 điểm;

2. SV tự đánh giá, nộp cho lớp Trưởng trước buổi họp đánh giá (riêng SV chưa được xét tốt nghiệp toàn khóa, đang trả nợ môn nộp cho CVHT). Trước khi lớp tổ chức họp đánh giá KQRL, SV nào không nộp phiếu này, sẽ nhận kết quả rèn luyện là 0 và xếp loại rèn luyện Kém. SV không tham dự buổi họp đánh giá (không có lý do) sẽ bị hạ một bậc rèn luyện;
3. SV bị kỷ luật ở mức Khiển trách trong học kỳ, khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá;
4. SV bị kỷ luật ở mức Cảnh cáo trong học kỳ, khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.

Tự xếp loại: …………………………………………………………
Tập thể lớp đánh giá bằng hình thức biểu quyết:….…/……..



Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

    CỐ VẤN HỌC TẬP                           LỚP TRƯỞNG                                   SINH VIÊN
       (Ký và ghi rõ họ tên)
                            (Ký và ghi rõ họ tên)                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

